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MỞ ĐẦU

Đề cương khảo sát được thành lập dựa trên nhiệm vụ khảo sát xây dựng công trình của tvtk đã được Chủ đầu tư phê duyệt.
I. CÁC CĂN CỨ
· Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 của Quốc Hội khóa XI, kỳ họp thứ 4;

· Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

· Căn cứ Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

· Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 06 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/04/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 06 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

· Căn cứ Thông tư số 01/2017/TT-BXD  ngày 06/02/2017 của Bộ xây Dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.

· Căn cứ theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn khảo sát xây dựng hiện hành.

· Căn cứ theo kế hoạch của Chủ đầu tư.

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU KHẢO SÁT XÂY DỰNG

1. Mục đích
· Mục đích, yêu cầu công tác khảo sát xây dựng nhằm phục vụ cho công tác xây dựng công trình.
· Nhằm mục đích nghiên cứu, thu thập những số liệu cần thiết và đưa ra những đánh giá tổng hợp về điều kiện Địa chất công trình và mực nước ngầm tại khu vực xây dựng công trình để từ đó tư vấn thiết kế lập được các giải pháp đúng đắn về kỹ thuật và hợp lý nhất về kinh tế khi thiết kế, xây dựng công trình.
· Cung cấp tương đối đầy đủ các số liệu cấu trúc địa chất, các chỉ tiêu cơ lý của đất đá, nước dưới đất của khu đất xây dựng để tính toán đưa ra giải pháp thiết kế nền móng và kết cấu công trình.
· Làm sáng tỏ điều kiện địa chất công trình: phân chia chi tiết các lớp đất đá, đặc điểm địa chất thuỷ văn và các hiện tượng địa chất bất lợi trong khu vực xây dựng công trình.

· Cung cấp đầy đủ số liệu về quan trắc mực nước dưới đất tại khu vực.

2. Yêu cầu
· Xác định chi tiết sự phân bố của các lớp đất đá theo diện và chiều sâu.
· Xác định tính chất cơ lý của các lớp đất, mực nước dưới đất.
· Cung cấp các thông số, điều kiện địa chất thủy văn phục vụ tính toán chống giữ và chống thấm cho thanh và đáy hố đào.
· Tạo được nhiều mặt cắt địa chất theo các phương pháp khác nhau, xác định ranh giới bề dày các lớp đất đá và tính chất cơ lý của chúng.
· Công tác khoan khảo sát tại hiện trường và công tác thí nghiệm mẫu trong phòng thí nghiệm phải tuân thủ các quy trình, quy phạm kỹ thuật hiện hành.
III. QUY MÔ, ĐẶC ĐIỂM, PHẠM VI KHẢO SÁT
1. Phạm vi khảo sát

a.Vị trí giới hạn
b. Khái quát về hiện trạng
-

2. Đặc điểm, quy mô công trình xây dựng

IV. CÁC TIÊU CHUẨN KHẢO SÁT ĐƯỢC ÁP DỤNG

Trên cở sở nhiệm vụ khảo sát và yêu cầu kỹ thuật, kiến nghị sử dụng tiêu chuẩn Việt Nam – TCVN cho công tác khảo sát địa chất công trình phục vụ công tác thiết kế kỹ thuật công trình: Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 ô đất ct-04 thuộc khu chức năng đô thị Tây Tựu như sau:

· TCVN 9398:2012 “Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung”.

· TCVN 9437:2012
Khoan thăm dò địa chất công trình.

· TCVN 9363-2012 
Khảo sát cho xây dựng – Khảo sát địa kỹ thuật cho nhà cao tầng.

· TCVN 9351: 2012  Đất xây dựng – Phương pháp thí nghiệm hiện trường – Thí nghiệm xuyên chuẩn SPT.

· TCVN 2683:2012   
Đất xây dựng – Lấy mẫu, bao gói, vận chuyển và bảo quản mẫu.

· TCVN 4195:2012
Đất xây dựng - Phương pháp xác định khối lượng riêng trong phòng thí nghiệm.

· TCVN 4196:2012
Đất xây dựng - Phương pháp xác định độ ẩm và độ hút ẩm trong phòng thí nghiệm.

· TCVN 4197:2012
Đất xây dựng - Phương pháp xác định giới hạn dẻo và giới hạn chảy trong phòng thí nghiệm.

· TCVN 4198:2014
Đất xây dựng - Các phương pháp xác định thành phần hạt trong phòng thí nghiệm.

· TCVN 4199:1995
Đất xây dựng - Phương pháp xác định sức chống cắt trong phòng thí nghiệm ở máy cắt phẳng.

· TCVN 4200:2012
Đất xây dựng - Phương pháp xác định tính nén lún trong phòng thí nghiệm.

· TCVN 4201:2012
Đất xây dựng - Phương pháp xác định độ chặt tiêu chuẩn trong phòng thí nghiệm.

· TCVN 4202:2012
Đất xây dựng - Phương pháp xác định khối lượng thể tích trong phòng thí nghiệm.
· TCVN 5747:1993
Đất – Phân loại cho mục đích xây dựng.

· TCVN 9362:2012
Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình;

· Căn cứ các tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành.
V. GIẢI PHÁP THI CÔNG

1. Công tác khoan và lấy mẫu

1.1. Chiều sâu hố khoan

· Số lượng hố khoan và chiều sâu dự kiến: 
+
08 hố khoan khảo sát nhà dự kiến mỗi hố khoan sâu 25m;

+
03 hố khoan khảo sát nền đường hố khoan đường dự kiến mỗi hố sâu 7m

· Điều kiện dừng khoan như sau: Khoan đủ chiều sâu do Chủ nhiệm thiết kế yêu cầu, trường hợp khi đã khoan đủ chiều sâu thiết kế mà chưa gặp lớp đất tốt thì báo cho Chủ nhiệm thiết kế có phương án tiến hành khoan tiếp cho đến khi gặp lớp đất tốt ít nhất 5m. Đất tốt thỏa mãn điều kiện sau:
+
Đối với đất rời thì trị số SPT phải đạt trạng thái chặt vừa trở lên( SPT > 20 búa/30cm)

+
Đối với đất dính thì trị số SPT phải đạt trạng thái chặt nửa cứng trở lên( SPT > 15 búa/30cm)

+
Đối với đá: Khoan chạm đá không bị phong hóa.

· Khi khoan hố khoan đầu tiên đơn vị khoan khảo sát phải cập nhật thông số của hố khoan cho chủ đầu tư và tư vấn thiết kế trước khi dừng khoan và chuyển sang mũi khoan tiếp theo.

· Việc tiến hành dừng hay khoan quá chiều sâu do Chủ nhiệm thiết kế yêu cầu đều phải báo cáo với chủ nhiệm thiết kế. Khi được chủ nhiệm thiết kế đồng ý thì lập biên bản hiện trường cho việc tiếp tục khoan.

· Khi các yêu cầu dừng khoan không đảm bảo yêu cầu, nhà thầu khảo sát báo cáo Chủ đầu tư và Tư vấn thiết kế để xử lý.

· Thực hiện lấy mẫu nguyên dạng và không nguyên dạng của các lớp đất và thực hiện thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT) trong lòng hố khoan để xác định sức kháng xuyên của các lớp đất. 
1.2. Sơ đồ tổng mặt bằng hố khoan
Xem bản vẽ mặt bằng hố khoan kèm theo. 

1.3. Thiết bị khoan

Các loại thiết bị khoan dưới đây sẽ được sử dụng để khoan trong đất và khoan trong cuội sỏi và đá. Thiết bị khoan là thiết bị khoan máy: Sử dụng các loại máy khoan không tự hành XY-1, XY-1A hoặc các thiết bị khác tương đương.
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Đặc trưng kỹ thuật máy khoan XY-1
	Các tính năng thiết bị
	Các thông số kỹ thuật

	Độ sâu khoan tối đa (m)
	100

	Đường kính lớn nhất của hố khoan (mm)
	152

	Đường kính cần khoan (mm)
	42

	Khoảng chạy trục chính (mm)
	450

	Tốc độ vòng quay (xoay) (vòng/phút)
	142-570

	Công suất nâng thuỷ lực: (Tấn)
	2.5

	Công suất nén thuỷ lực: (Tấn)
	1.5

	Sức tời (Tấn)
	1.0

	Cách di chuyển
	Không tự hành

	Động cơ dẫn động cho máy
	Động cơ Diezen

	Bơm nước
	· Gắn liền theo máy

· Lưu lượng l/ph: 95

· áp suất Mpa: 0.7

· Tốc độ quay v/ph: 1500

	Trọng lượng (Kg)
	690


1.4. Phương pháp khoan

Sử dụng phương pháp khoan xoay bơm rửa lấy mẫu bằng các loại ống mẫu nòng đơn. Trong quá trình khoan kiến nghị bơm rửa bằng dung dịch sét betonite để gia cố vách lỗ khoan. Khi khoan vào lớp đất bở rời bên trên hoặc trên nền đất đắp hoặc nơi dung dịch sét không đủ khả năng bảo vệ vách lỗ khoan thì phải sử dụng ống vách để gia cố vách hố khoan. Chiều dài ống vách tuỳ thuộc vào độ sâu tầng đất dễ bị sập lở.

1.5. Công tác lấy mẫu 

* Mẫu đất nguyên dạng được lấy trong đất loại sét, với cự ly dự kiến 2.0m/1 mẫu. Trường hợp lớp đất đồng nhất có bề dày lớn thì lấy thưa hơn, nếu lớp đất mỏng thì có thể lấy dày hơn. Phương pháp lấy mẫu tuân thủ theo các điều kiện sau:

- Trước khi lấy mẫu làm sạch đáy hố khoan và đo độ sâu chính xác để lấy mẫu. Chiều dài nén mẫu và đóng mẫu không vượt quá chiều dài lấy mẫu dự kiến để đảm bảo tính nguyên vẹn của mẫu.

- Đối với đất loại sét trạng thái dẻo mềm, dẻo chảy hoặc chảy sử dụng ống mẫu thành mỏng hoặc ống mẫu piston để lấy mẫu. Đường kính ống mẫu ≥76 mm, chiều dài ống mẫu 40 - 75 cm, Mẫu được lấy bằng phương pháp nén thủy lực.

- Đối với đất sét có trạng thái dẻo cứng đến cứng sử dụng ống mẫu nguyên dạng đường kính ≥76 và sử dụng phương pháp đóng tạ để lấy mẫu.

- Mẫu nguyên dạng được gắn kín hai đầu để đảm bảo độ ẩm.
* Mẫu không nguyên dạng được lấy trong đất rời, đất cát có thể sử dụng phương pháp khoan khô, dùng ống mẫu Bishop hoặc đóng để lấy mẫu hoặc lấy mẫu trong ống mẫu chẻ khi thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn cho vào túi bóng đóng kín. 

Cự ly lấy mẫu xáo động là 2.0m/1 mẫu có trọng lượng 0.5kg. 

Các mẫu lấy dọc theo độ sâu hố khoan khảo sát và đều phải ghi thẻ mẫu cẩn thận. Mỗi mẫu nguyên dạng ít nhất có 02 thẻ, trong đó có 01 thẻ đựng trong túi nilon dán kín để tránh thất lạc mẫu. Thẻ mẫu được ghi các thông tin :
- Tên dự án :

- Số hiệu lỗ khoan :

- Số hiệu mẫu (U-01....... cho mẫu nguyên dạng, D-01....... cho mẫu không nguyên dạng.

- Độ sâu lấy mẫu :

- Loại đất :

-  Ngày lấy mẫu :

- Đánh dấu chiều của mẫu (trên, dưới)

 Sau khi lấy mẫu ra nhất thiết bao gói mẫu theo đúng tiêu chuẩn bằng vải màn và paraphin hoặc băng dính, sau đó vận chuyển ngay về phòng thí nghiệm. 
2. CÔNG TÁC THÍ NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG

2.1. Thí nghiệm hiện trường xuyên tiêu chuẩn (SPT)

Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT) tiến hành trong lỗ khoan bắt đầu ở độ sâu 2,0m và cứ 2,0m thì làm thí nghiệm SPT 1 lần và đảm bảo trong 1 lớp đất mà hố khoan đó gặp phải tiến hành 1 thí nghiệm.
Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn là một loại hình thí nghiệm hiện trường được sử dụng rất phổ biến ở trên thế giới và Việt Nam. Đây là phương pháp thí nghiệm nhanh và cho một số chỉ tiêu tương đối tin cậy về độ bền của đất loại cát, đất hòn lớn và các chỉ tiêu tham khảo của đất loại sét. Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn tiến hành theo TCXD 226:1999 và tham khảo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9351:2012, tiêu chuẩn của Mỹ ASTM D 1586:84.

Thiết bị thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn được chế tạo tại Việt Nam và Trung Quốc có các thông số cơ bản sau:

- ống mẫu chẻ:

+ Đường kính trong 35mm;

+ Đường kính ngoài 52mm;
- Chiều dài ống 813mm, buồng lấy mẫu: 635mm
- Tạ đập có trọng lượng 63.5 kg

- Cơ cấu nâng thả tạ tự động có chiều cao rơi khống chế 76cm.
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Tại vị trí thí nghiệm, sau khi làm sạch đáy lỗ khoan, hạ bộ dụng cụ xuyên tiêu chuẩn gồm ống mẫu chẻ và cần khoan xuống đáy hố khoan. Đánh dấu vạch chuẩn (15; 15; 15cm) để đo độ sâu ngập và tiến hành thí nghiệm. Số lần tạ đập để ống mẫu chẻ ngập sâu vào đất các đoạn 15; 15; 15cm được ghi lại. Độ sâu ngập của ống mẫu chẻ cần thiết là 45 cm. Trong trường hợp khi thí nghiệm trong đất dăm sạn, hòn lớn hoặc trong cuội sỏi, để tránh làm hỏng ống mẫu chẻ kiến nghị nên dừng thí nghiệm khi đã thoả mãn 50 lần tạ đập mà ống mẫu chẻ không ngập sâu quá 15cm, ghi lại chiều dài ống mẫu đi xuống được sau 50 lần búa đóng (ví dụ 50 búa/ 7.5 cm)

Ghi lại các thông số nêu trên trong nhật ký khoan và đánh giá sức kháng xuyên tiêu chuẩn (N-Value) là số lần đập để ống mẫu chẻ ngập sâu 30 cm sau hoặc ghi N >50 trong trường hợp ống mẫu chẻ không đóng qua 15cm.

Sau mỗi hiệp khoan đều phải ghi các thông số cần thiết vào nhật ký khoan và mô tả lõi khoan cũng như công tác lấy mẫu. Việc mô tả lõi khoan căn cứ vào nhận dạng bằng mắt, tay sờ và  ghi trong nhật  ký khoan các thông số tên đất, màu sắc, cỡ hạt, trạng thái. Trạng thái của đất có thể tham khảo giá trị sức kháng xuyên tiêu chuẩn để đánh giá như sau:

Đối với đất loại sét 

	        Trạng thái
	N (số búa/30cm)

	Chảy
	0-2

	Dẻo chảy
	2-4

	Dẻo mềm
	4-8

	Dẻo cứng
	8-15

	Nửa cứng
	15-30

	Cứng
	>30


 
Đối với đất loại cát

	Trạng thái
	N (số búa/30cm)

	Rất rời
	0-4

	Rời
	4-10

	Chặt vừa
	10-30

	Chặt
	30-50

	Rất chặt
	>50


3. THÍ NGHIỆM TRONG PHÒNG
Công tác thí nghiệm tuân thủ theo các chỉ dẫn nêu trong nhiệm vụ kỹ thuật và các tiêu chuẩn hiện hành của tiêu chuẩn Việt Nam:
a.  Đối với đất dính (đất loại sét) 

	TT
	Tên chỉ tiêu
	Ký hiệu
	Đơn vị

	1
	Thành phần hạt
	P
	%

	2
	Độ ẩm tự nhiên
	W
	%

	3
	Khối lượng thể tích
	w
	g/cm3

	4
	Khối lượng thể tích khô
	o
	g/cm3

	5
	Khối lượng riêng hạt
	s
	g/cm3

	6
	Hệ số rỗng tự nhiên
	o
	

	7
	Độ lỗ rỗng
	n
	%

	8
	Độ bão hòa
	G
	%

	9
	Giới hạn chảy
	Wch
	%

	10
	Giới hạn dẻo
	Wd
	%

	11
	Chỉ số dẻo
	Ip
	%

	12
	Độ sệt
	B
	

	13
	Góc ma sát trong
	
	Độ

	14
	Lực dính
	C
	kG/cm2

	15
	Hệ số nén lún
	a1-2
	kG/cm2

	16
	Môđun tổng biến dạng
	E0
	kG/cm2

	17
	Áp lực tính toán quy ước
	R0
	kG/cm2


Ghi chú: 

- Khối lượng thí nghiệm: 100% mẫu nguyên dạng

- Chỉ tiêu vật lý: Thành phần hạt, độ ẩm, dung trọng, tỷ trọng, hệ số rỗng, giới hạn chảy, giới hạn dẻo và các chỉ tiêu tính toán kèm theo.

+ Chỉ tiêu cơ học:

- Cắt trực tiếp: Xác định c,  trong điều kiện mặt cắt định sẵn và không khống chế mức độ thoát nước.

- Nén một trục theo sơ đồ nhanh (nén lún): Xác định hệ số nén lún trong khoảng các cấp tải trọng: a0.5-1.0, a1.0-2.0 v.v... để sử dụng tính lún.
b. Đối với đất rời ( đất loại cát): thí nghiệm xác định 07 chỉ tiêu:

	TT
	Tên chỉ tiêu
	Ký hiệu
	Đơn vị

	1
	Thành phần hạt
	P
	%

	2
	Khối lượng riêng hạt
	s
	g/cm3

	3
	Hệ số rỗng
	emax, emin
	

	4
	Góc nghỉ ở trạng thái khô
	k
	độ

	5
	Góc nghỉ ở trạng thái bão hoà
	bh
	độ

	6
	Môđun tổng biến dạng
	E0
	kG/cm2

	7
	Áp lực tính toán quy ước
	R0
	kG/cm2


Ghi chú: 

- Khối lượng thí nghiệm: 100% mẫu không nguyên dạng
4. KHỐI LƯỢNG KHẢO SÁT THEO DỰ KIẾN
	STT
	NỘI DUNG/ CÔNG VIỆC
	ĐƠN VỊ
	KHỐI LƯỢNG

	I
	Hố khoan đường( 04 hố dự kiến 7m/ hố)

	1
	Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn, độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m, cấp đất đá I - III
	m
	28

	2
	Thí nghiệm xác định 9 chỉ tiêu cơ lý của mẫu đất nguyên dạng
	mẫu
	14

	3
	Thí nghiệm mẫu cố kết
	mẫu
	08

	4
	Thí nghiệm xác định 7 chỉ tiêu cơ lý của mẫu đất không nguyên dạng
	mẫu
	02

	5
	Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT)
	lần
	09

	I
	Hố khoan nhà( 08 hố dự kiến 25m/ hố)

	1
	Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn, độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m, cấp đất đá I - III
	m
	200

	2
	Thí nghiệm xác định 9 chỉ tiêu cơ lý của mẫu đất nguyên dạng
	mẫu
	80

	3
	Thí nghiệm xác định 7 chỉ tiêu cơ lý của mẫu đất không nguyên dạng
	mẫu
	16

	4
	Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT)
	lần
	96


VI. GHI CHÉP VÀ BÁO CÁO
1. Nhật ký thi công

Nhà thầu thành lập sổ nhật ký thi công ghi chép công việc thi công trong ngày, cho từng ca làm việc và công việc còn dở dang cũng như kế hoạch dự kiến cho hôm sau. Nhật ký thi công sẽ được đại diện Chủ đầu tư , Tư vấn giám sát xác nhận hàng ngày.
2. Báo cáo ngày

Sau mỗi ngày thi công nhà thầu lập báo cáo ghi rõ khối lượng thi công trong ngày, các vướng mắc khó khăn cũng như kế hoạch ngày hôm sau trình cho đại diện Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát.

3. Báo cáo nhanh kết quả thi công hiện trường và thí nghiệm

Báo cáo sơ bộ sẽ được trình cho Chủ đầu tư ngay khi thi công xong mỗi hạng mục khảo sát bao gồm trụ lỗ khoan, nhật ký khoan, các biểu bảng, kết quả thí nghiệm hiện trường (nếu Chủ đầu tư yêu cầu). Báo cáo nhanh kết quả thi công hiện trường sẽ được thành lập và trình Chủ đầu tư 3 ngày sau khi kết thúc công tác thi công hiện trường

Báo cáo kiểm tra kết quả thí nghiệm trong phòng sẽ được trình Chủ đầu tư sau 03 ngày kết thúc công tác thí nghiệm.
4. Báo cáo cuối cùng 

Báo cáo cuối cùng được trình Chủ đầu tư sau 3 ngày Nhà thầu nhận được ý kiến nhận xét của Chủ đầu tư. Số lượng báo cáo 06 bản lập bằng tiếng Việt.

VII. NỘI QUY, AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG 

1. Nội quy

Trong thời làm việc cũng như nghỉ cán bộ công nhân chỉ đi lại trong phạm vi hoạt động cho phép, không đi lại lung tung và tuân thủ các nội quy của công trường.
2. An toàn lao động

An toàn lao động đựơc quan tâm hàng đầu, cán bộ công nhân đến hiện trường đều được học lại các nội qui an toàn lao động và đựơc cấp phát các trang bị bảo hộ lao động như mũ cứng, quần áo, ủng và găng tay. Nhà thầu cử 1 cán bộ phụ trách an toàn trực tiếp theo dõi và giám sát công tác an toàn khi thi công. Trước mỗi buổi sáng và kết thúc ngày làm việc các tổ thi công đều có kiểm tra và báo cáo tình hình thi công và công tác an toàn.

Các cán bộ công nhân  hoạt  động trên công trường đều có các chế độ bảo hiểm tai nạn lao động và bảo hiểm xã hội đầy đủ.
Nhà thầu không cho phép bất cứ cán bộ công nhân nào tham gia thi công mà không thực hiện nghiêm túc chế độ an toàn lao động.
3. Vệ sinh môi trường

Các biện pháp dưới đây được đưa ra để đảm bảo vệ sinh môi trường khi thi công:

· Không vứt bừa bãi các phế liệu 

· Có dụng cụ thu gom các phế thải thi công như dung dịch khoan, mùn khoan … 

· Không đổ và làm vương vãi dầu mỡ trên hiện trường

· Sau khi thi công xong các phế thải như bùn cát được đưa đến nơi qui định.

· Không vứt bừa bãi các dụng cụ sinh hoạt, ăn uống trên hiện trường, đảm bảo sạch sẽ khu vực trong quá trình thi công và khi thi công xong.
VIII.  TỔ CHỨC THI CÔNG

1. Nhân lực

Nhân lực tham gia thi công gồm 1 kỹ sư phụ trách chỉ huy công trường, 01 kỹ sư kỹ thuật hiện trường, 01 tổ máy khoan gồm 3 công nhân kỹ thuật. 
2. Thiết bị thi công chính

Thiết bị thi công và máy khoan thể hiện trong bảng  kèm theo
	STT
	Tên thiết bị
	Đ.vị
	Số lượng
	Xuất xứ
	Tình trạng
	Ghi chú

	1
	Máy khoan XY-1 hoặc thiết bị tương đương
	Bộ
	01
	Trung quốc
	Hoạt động tốt
	

	2
	Thí nghiệm SPT
	Bộ
	01
	Trung quốc
	Hoạt động tốt
	

	3
	Lấy mẫu nguyên dạng 
	Bộ
	01
	
	Hoạt động tốt
	

	4
	Thiết bị phụ trợ khác
	Bộ
	01
	
	Hoạt động tốt
	

	5
	Máy tính
	Bộ
	01
	Trung quốc
	Hoạt động tốt
	Trong phòng

	6
	Máy in 
	Bộ
	01
	Trung quốc
	Hoạt động tốt
	Trong phòng


3. Phòng thí nghiệm địa kỹ thuật

Công việc thí nghiệm trong phòng được thực hiện tại Công ty cổ phần kđ Chất lượng Xây dựng Toàn Cầu – LASXD508 tại địa chỉ số 24lk4 KĐT Đại Thanh, Thanh Trì, Hà Nội
4. Thời gian thi công

Để đảm bảo tiến độ thi công đề ra thì thời gian thi công kiến nghị như sau:

Số ca làm việc trong ngày : 02 ca

Thời gian làm việc: từ 07h30 đến 11h30 và từ 13h30 đến 17h30 hàng ngày

5. Tiến độ thi công chi tiết
Tổng tiến độ dự kiến: 30 ngày

· Khoan khảo sát địa chất  : 09 ngày

· Thí nghiệm các chỉ tiêu   : 20 ngày

· Hoàn thiện hồ sơ báo cáo:  01 ngày
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